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Đơn vị: 04-Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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55.199.9104.611.0001.000.000275.000598.100260.900391.2002.085.80059.810.910417.0000,30870.00010.430.3852648.093.52599Tổ quản lý011

12.228.3701.930.5001.000.00055.000141.60069.900104.900559.10014.158.87014.158.870A256.988.000Trưởng phòngNguyễn Văn HàHL-001311

10.455.932855.50055.000113.10065.50098.200523.70011.311.43211.311.432A256.545.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039192

11.730.306868.40055.000126.00065.50098.200523.70012.598.706417.0000,30870.00011.311.706A256.545.000Phó phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001353

10.742.302799.60055.000115.40060.00089.900479.30011.541.902230.385111.311.517A245.990.000Phó phòngNguyễn Đình LongHL-006614

10.043.000157.00055.000102.00010.200.00010.200.00025A5.990.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001685

142.356.13312.861.200990.0001.552.200983.6001.474.7007.860.700155.217.3332.175.000116.806152.925.526462Tổ chuyên viên082

1.603.18516.20016.2001.619.3851.619.385A64.867.000Nhân viênHuỳnh Ngọc HảiHL-067236

1.777.56818.00018.0001.795.5681.795.568A65.493.000Nhân viênNguyễn Hà AnHL-009857

8.702.388776.30055.00094.80059.70089.500477.3009.478.6889.478.688A255.966.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-002518

8.505.204839.20055.00093.40065.80098.700526.3009.344.4049.344.404A256.578.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019479

7.646.528706.80055.00083.50054.20081.200432.9008.353.3288.353.328A255.411.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-0417510

8.206.981712.50055.00089.20054.20081.200432.9008.919.4818.919.481A255.411.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-0424711

8.610.384745.40055.00093.60056.90085.300454.6009.355.784870.0008.485.784A255.682.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064812

7.646.531706.80055.00083.50054.20081.200432.9008.353.3318.353.331A255.411.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343113

7.673.431679.90055.00083.50051.60077.400412.4008.353.3318.353.331A255.154.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248014

7.673.431679.90055.00083.50051.60077.400412.4008.353.3318.353.331A255.154.000Chuyên viênPhan Ngọc BaHL-0454315

7.646.528706.80055.00083.50054.20081.200432.9008.353.3288.353.328A255.411.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513016

7.588.328765.00055.00083.50059.70089.500477.3008.353.3288.353.328A255.966.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016717

7.719.384766.40055.00084.90059.70089.500477.3008.485.7848.485.784A255.966.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154618

7.148.066674.60055.00078.20051.60077.400412.4007.822.6667.822.666A255.154.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126019

8.407.292743.30055.00091.50056.90085.300454.6009.150.5921.305.00058.4047.787.188A255.682.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314920

7.085.988701.20055.00077.90054.20081.200432.9007.787.1887.787.188A255.411.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009421

7.163.003624.00055.00077.90046.80070.200374.1007.787.0037.787.003A254.675.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-0672622

7.170.503674.90055.00078.50051.60077.400412.4007.845.40358.4037.787.000A255.154.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419123

7.138.600648.40055.00077.90049.10073.700392.7007.787.0007.787.000A254.908.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-0530924

7.242.810675.60055.00079.20051.60077.400412.4007.918.4107.918.410A255.154.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114425

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

197.556.04317.472.2001.000.0001.265.0002.150.3001.244.5001.865.9009.946.500215.028.243417.0000,303.045.000116.80610.430.38526201.019.051561                  Tổng cộng


